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Số Hiệu 
Văn 
Bằng 

Số Vào 
Sổ 

Cấp Bằng 

Ghi  
Chú 

1 Trần Thị An 06/05/1990 Nữ Hà Tĩnh Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239780 1742/2012   

2 Hà Thị Kim Anh 02/11/1992 Nữ Ninh Bình Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239781 1743/2012   

3 Dương Việt Anh 20/09/1950 Nam Bắc Giang Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239782 1744/2012   

4 Nguyễn Xuân Ba 01/04/1991 Nam Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT TB. Khá A239783 1745/2012   

5 Tào Mạnh Biển 12/12/1976 Nam Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239784 1746/2012   

6 Nguyễn Thanh Bình 21/01/1973 Nam Phú Thọ Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239785 1747/2012   

7 Cao Văn Chắn 02/09/1990 Nam Thanh Hóa Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239786 1748/2012   

8 Võ Quang Chiến 20/08/1980 Nam Quảng Bình Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239787 1749/2012   

9 Nông Viết Công 19/07/1988 Nam Thái 
Nguyên Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239788 1750/2012   

10 Cao Minh Công 20/12/1992 Nam Quảng Bình Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT TB. Khá A239789 1751/2012   

11 Trần Đức Cường 25/06/1992 Nam Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239790 1752/2012   

12 Lê Thị Đào 17/05/1990 Nữ Nghệ An Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239791 1753/2012   

13 Mùi Minh Đạt 28/01/1991 Nam Sơn La Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239792 1754/2012   

14 Phạm Tiến Đạt 14/09/1992 Nam Hòa Bình Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT TB. Khá A239794 1755/2012   

15 Vũ Bá Đạt 30/06/1980 Nam Thanh  Hóa Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239795 1756/2012   

16 Trương Hữu Đông 20/11/1990 Nam Thanh Hóa Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239796 1757/2012   

17 Nguyễn Văn Đông 13/08/1989 Nam Thanh Hóa Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239797 1758/2012   



18 Nguyễn Trung Đức 19/08/1991 Nam Hà Tĩnh Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239798 1759/2012   

19 Phạm Duy Đức 02/06/1983 Nam Hòa Bình Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239800 1760/2012   

20 Trần Văn Dung 15/10/1980 Nam Nghệ An Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239801 1761/2012   

21 Vũ Thị Dung 29/06/1992 Nữ Quảng Ninh Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239802 1762/2012   

22 Đào Đức Dũng 07/10/1984 Nam Hưng Yên Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239803 1763/2012   

23 Nguyễn Văn Dương 11/06/1992 Nam Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT TB. Khá A239804 1764/2012   

24 Nguyễn Thị Dương 08/12/1991 Nữ  Lai Châu  Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239805 1765/2012   

25 Vũ Văn Dương 09/09/1989 Nam Hưng Yên Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239806 1766/2012   

26 Nguyễn Thị Duyên 23/04/1984 Nữ Thái Bình Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239807 1767/2012   

27 Trần Thị Thu Hà 28/04/1987 Nữ Nam Định Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239808 1768/2012   

28 Nguyễn Thị Hà 20/09/1990 Nữ Phú Thọ Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239809 1769/2012   

29 Bùi Đức Hải 05/02/1985 Nam Hải Phòng Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239810 1770/2012   

30 Nguyễn Tiến Hải 01/02/1986 Nam Hải Phòng Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239811 1771/2012   

31 Lường Văn Hải 28/08/1989 Nam Sơn La Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239812 1772/2012   

32 Lê Thị Hằng 08/08/1992 Nữ Hưng Yên Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239813 1773/2012   

33 Nguyễn Thị Hảo 01/06/1980 Nữ Hải Dương Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239814  
1774/2012    

34 Lê Đình Hậu 29/08/1988 Nam Hải Dương Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239815 1775/2012   

35 Phạm Thị Hiền 04/07/1991 Nữ Hải Dương Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239816 1776/2012   

36 Lê Thị Hiền 13/01/1992 Nữ Thanh Hóa Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239817  
1777/2012    

37 Nguyễn Thị Hiển 16/11/1990 Nữ Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239818 1778/2012   



38 Lê Duy Hiện 08/09/1988 Nam Nam Định Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239819 1779/2012   

39 Nguyễn Thị Hoa 29/12/1990 Nữ Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239820 1780/2012   

40 Phạm Thị Quỳnh 
Hoa 17/04/1992 Nữ Nam Định Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239821 1781/2012   

41 Lê Thanh Hòa 04/12/1969 Nam Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239822 1782/2012   

42 Mô Văn Họa 26/09/1989 Nam Bắc Kạn Tày 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239823 1783/2012   

43 Trần Thị Thu Hoài 06/10/1992 Nữ Quảng Bình Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239824 1784/2012   

44 Trần Lưu Hoàng 17/11/1969 Nam Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239825 1785/2012   

45 Phạm Ngọc Hồng 17/09/1950 Nam  Vĩnh Phúc  Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239826 1786/2012   

46 Sầm Dương Thị 
Hồng 07/08/1991 Nữ Cao Bằng Tày 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239827 1787/2012   

47 Nguyễn Xuân Hồng 05/07/1974 Nam Tuyên 
Quang Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239828 1788/2012   

48 Trần Đức Hùng 11/02/1974 Nam Nam Định Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239829 1789/2012   

49 Võ Thị Hường 03/11/1987 Nữ  Vĩnh Phúc  Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239830 1790/2012   

50 Nguyễn Thu Hường 28/09/1992 Nữ  Hải Phòng  Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239831  
1791/2012    

51 Bùi Thị Huyền 11/05/1975 Nữ Hòa Bình Mường 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239832 1792/2012   

52 Dương Vũ Khánh 23/10/1992 Nam Hưng Yên Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239833 1793/2012   

53 Phạm Duy Khương 27/01/1987 Nam Hải Dương Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239834 1794/2012   

54 Mai Quang Kiệm 17/06/1991 Nam Thanh Hóa Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT TB. Khá A239835 1795/2012   

55 Nguyễn Văn Kiên 18/07/1992 Nam Quảng Ninh Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239836 1796/2012   

56 Phan Đăng Thanh 
Lâm 18/10/1990 Nam Yên Bái Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239837 1797/2012   

57 Bạch Quốc Lập 06/02/1986 Nam Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239838 1798/2012   



58 Bùi Thị Liên 05/06/1992 Nữ  Hòa Bình  Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239839  
1799/2012    

59 Nguyễn Thị Liên 07/07/1992 Nữ Vĩnh Phúc Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239840 1800/2012   

60 Dương Thị Liên 19/06/1992 Nữ Hòa Bình Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239841 1801/2012   

61 Lưu Thị Liễu 12/11/1985 Nữ  Thái 
Nguyên  Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239842 1802/2012   

62 Lò Thị Nhật Linh 05/09/1991 Nữ Sơn La Thái 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239843  
1803/2012    

63 Lê Thị Loan 20/04/1989 Nữ Thanh Hóa Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239844 1804/2012   

64 Nguyễn Trọng Lợi 11/12/1987 Nam Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239846 1805/2012   

65 Bùi Thị Lợi 02/02/1991 Nữ Hải Phòng Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239847 1806/2012   

66 Đỗ Hữu Long 11/01/1990 Nam Quảng Ninh Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239848 1807/2012   

67 Dương Thành Luân 28/05/1989 Nam  Cao Bằng  Tày 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239849  
1808/2012    

68 Nguyễn Văn Lưu 08/05/1983 Nam Quảng Bình Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239850 1809/2012   

69 Lê Thị Hồng Mai 07/04/1988 Nữ Cao Bằng Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239851 1810/2012   

70 Nguyễn Thị Minh 15/10/1954 Nữ Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239852 1811/2012   

71 Nguyễn Văn Ngà 05/10/1987 Nam Thanh Hóa Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239853 1812/2012   

72 Nguyễn Thị Ngân 13/08/1984 Nữ Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239854  
1813/2012    

73 Trịnh Văn Nghĩa 20/05/1988 Nam Thanh Hóa Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239855  
1814/2012    

74 Hoàng Tống Nghĩa 16/06/1991 Nam Cao Bằng Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239856 1815/2012   

75 Phan Nhân Nghĩa 27/03/1982 Nam Hà Tĩnh Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239857 1816/2012   

76 Nguyễn Thị Ngọc 14/08/1992 Nữ  Hà Nam  Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239858 1817/2012   

77 Nguyễn Minh Ngọc 18/02/1991  
Nam  

 Quảng 
Bình  Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239859 1818/2012   



78 Cao Văn Ngọc 14/12/1975 Nam Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239860 1819/2012   

79 Nguyễn Thị Ngọc 19/01/1970 Nữ Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239861 1820/2012   

80 Trần Yên Nguyên 09/02/1952 Nữ Phú Thọ Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239862 1821/2012   

81 Lý Thị Nguyệt 20/07/1992 Nữ  Bắc Kạn  Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT TB. Khá A239863  
1822/2012    

82 Đinh Ngọc Nhất 03/09/1991 Nam Cao Bằng Tày 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239864 1823/2012   

83 Lê Thị Phùng Nhị 09/06/1976 Nữ Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239865 1824/2012   

84 Đoàn Văn Nhu 04/09/1991 Nam Hải Phòng Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239866 1825/2012   

85 Nguyễn Thị Phương 06/01/1958 Nữ Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239867 1826/2012   

86 Trần Phương 03/04/1981 Nam Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239868 1827/2012   

87 Nguyễn Tú Quang 10/01/1992 Nam Nghệ An Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239870 1828/2012   

88 Đàm Minh Quang 10/12/1991 Nam  Bắc Kạn  Tày 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239871  
1829/2012    

89 Mã Văn Quý 07/03/1990 Nam Cao Bằng Tày 05/2012 Y Sĩ YHCT TB. Khá A239872 1830/2012   

90 Vũ Văn Quyền 20/02/1987 Nam Nam Định Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239873 1831/2012   

91 Nguyễn Văn Quyền 09/06/1990 Nam Hòa Bình Mường 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239874 1832/2012   

92 Nguyễn Thị Quỳnh 24/11/1992 Nữ Lai  Châu Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239875 1833/2012   

93 Nguyễn Văn Rồng 27/03/1959 Nam Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT TB. Khá A239876 1834/2012   

94 Bá Kim Sâm 12/03/1980 Nam Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT TB. Khá A239877 1835/2012   

95 Nguyễn Vĩnh Tằng 26/10/1961 Nam Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239878 1836/2012   

96 Thẩm Đình Thái 09/01/1992 Nam Cao Bằng Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT TB. Khá A239879 1837/2012   

97 Nông Văn Thăng 16/11/1988 Nam Lào Cai Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239880  
1838/2012    



98 Cao Anh Thắng 24/08/1987 Nam Thái 
Nguyên Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239881  

1839/2012    

99 Ngô Quốc Thắng 24/06/1985 Nam Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239882 1840/2012   

100 Phạm Quốc Thành 06/04/1992 Nam Thanh Hóa Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239883 1841/2012   

101 Nguyễn Văn Thành 18/04/1991 Nam Lai Châu Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239884 1842/2012   

102 Nguyễn Phương 
Thảo 21/04/1991 Nữ  Lai Châu  Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239885 1843/2012   

103 Hoàng Thị Thảo 23/08/1987 Nữ Hải Dương Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239886 1844/2012   

104 Chung Thị Thêu 04/10/1991 Nữ Bắc Kạn Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239887 1845/2012   

105 Nguyễn Bá Thịnh 21/06/1984 Nam Nghệ An Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239888 1846/2012   

106 Mai Thị Tho 16/09/1992 Nữ Thanh Hóa Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239889 1847/2012   

107 Nguyễn Hữu Thọ 15/08/1992 Nam  Phú Thọ  Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239890 1848/2012   

108 Mã Thị Thoa 07/04/1988 Nữ Bắc Kạn Tày 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239891  
1849/2012    

109 Nguyễn Thị Thơm 18/07/1992 Nữ Tuyên 
Quang Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239892  

1850/2012    

110 Nguyễn Thị Thu 03/11/1992 Nữ Nghệ An Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239893 1851/2012   

111 Nguyễn Bá Thực 28/08/1987 Nam Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT TB. Khá A239894 1852/2012   

112 Vũ Văn Thưởng 12/10/1985 Nam Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239895 1853/2012   

113 Nguyễn Thanh 
Thúy 17/01/1964 Nữ Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239896 1854/2012   

114 Hà Thị Thúy 15/07/1992 Nữ Thanh Hóa Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239897 1855/2012   

115 Hán Thị Thủy 10/02/1992 Nữ  Phú Thọ  Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239898 1856/2012   

116 Ma Thị Thu Thủy 28/02/1992 Nữ  Bắc Kạn  Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239899 1857/2012   

117 Bùi Thị Thủy 19/07/1990 Nữ Hòa Bình Mường 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239900 1858/2012   



118 Trịnh Thị Toán 28/08/1989 Nữ Hải Phòng Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239901 1859/2012   

119 Nguyễn Thị Huyền 
Trang 20/05/1991 Nữ Nghệ An Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239902 1860/2012   

120 Phạm Thu Trang 20/04/1992 Nữ Quảng Bình Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239903 1861/2012   

121 Lê Thị Huyền Trang 25/10/1991 Nữ Thanh Hóa Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT TB. Khá A239904 1862/2012   

122 Chế Đình Trung 27/11/1970 Nam Nghệ An Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239905 1863/2012   

123 Hồ Việt Trung 09/11/1970 Nam Nghệ An Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239906 1864/2012   

124 Lê Xuân Trường 01/05/1990 Nam Thanh Hóa Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239907 1865/2012   

125 Phạm Tuấn Trường 02/11/1988 Nam Tuyên 
Quang Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239908 1866/2012   

126 Nguyễn Văn Tuấn 03/09/1987 Nam Hải Phòng Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239909 1867/2012   

127 Nguyễn Minh Tuấn 14/12/1986 Nam Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT TB. Khá A239910 1868/2012   

128 Ngô Quang Tuấn 12/10/1992 Nam Thái 
Nguyên Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239911 1869/2012   

129 Mai Trí Tuệ 16/04/1989 Nam Thanh Hóa Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239912 1870/2012   

130 Nguyễn Thanh 
Tùng 07/12/1987 Nam Quảng Ninh Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239913 1871/2012   

131 Lại Thị Tuyết 02/01/1992 Nữ Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239914 1872/2012   

132 Lê Thiêm Văn 17/04/1989 Nam Thanh Hóa Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239915 1873/2012   

133 Lương Huy Vinh 01/09/1980 Nam Hà Nội Tày 05/2012 Y Sĩ YHCT Giỏi A239916 1874/2012   

134 Bùi Văn Vinh 07/10/1989 Nam Hòa Bình Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT TB. Khá A239917 1875/2012   

135 Nguyễn Hà Vũ 03/05/1968 Nam Hà Nội Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239918 1876/2012   

136 Hoàng Ngọc Vương 13/11/1991 Nam Thái Bình Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239919 1877/2012   

137 Nông Văn Vương 12/12/1990 Nam Cao Bằng Tày 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239920 1878/2012   



138 Đàm Thị Hải Yến 28/11/1992 Nữ Hưng Yên Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Khá A239921 1879/2012   

139 Trần Anh Đức 02/09/1991 Nam Hà Tĩnh Kinh 05/2012 Y Sĩ YHCT Trung 
Bình A239922 1880/2012 K3Y-
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